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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/5/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3925
	Mai Xuân Hoàn
	Quảng Trường, Quảng Trạch

	2 
	3928
	Võ Quang Hưng
	An Ninh, Quảng NInh

	3 
	3929
	Nguyễn Mạnh Hiếu
	Hiền Ninh, Quảng NInh

	4 
	3931
	Hồ Đức Tình
	Lý Trạch, Bố Trạch

	5 
	3933
	Lê Anh Tuấn
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	6 
	3934
	Lê Phương Nam
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	7 
	3935
	Lê Thị Hằng
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	8 
	3936
	Trương Văn Anh
	Hải Ninh, Quảng NInh

	9 
	3938
	Nguyễn THị Diễm Hằng
	Quang Phú, Đồng Hới

	10 
	3939
	Mai Hữu Huấn
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	11 
	3940
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	12 
	3942
	Nguyễn Văn Bình
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	13 
	3944
	Lê Ái Nghĩa
	Đức Trạch, Bố Trạch

	14 
	3945
	Phan Thị Phương Thảo
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	15 
	3959
	Hoàng V ăn Khánh
	Quảng Văn, Ba Đồn

	16 
	3960
	Phạm Thị Hằng
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	17 
	3961
	Đinh Thị Thu Hà
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	18 
	3963
	Hoàng Thị Hạnh
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	19 
	3964
	Ngô Văn Tâm
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	20 
	3965
	Nguyễn Viết sơn
	Duy Ninh, Quảng NInh

	21 
	3966
	Nguyễn Văn Cường
	Duy Ninh, Quảng NInh

	22 
	3968
	Nguyễn xuân tuấn
	Hạ trạch, Bố Trạch

	23 
	3969
	Nguyễn Hoài Nam
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	24 
	3972
	Trần Văn Khánh
	Hồng Thủy, Lệ Thủy


